
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ngành Số báo danh
Mức hỗ trợ 

CP cách ly 

Đăng ký dự 

tuyển

Ngày xuất 

cảnh

1 Nguyễn Văn Biên 19/08/1993 Nam SXCT 90800079 Không hỗ trợ
CBT 02/2019 

(Bắc Giang)
11/11/2021

2 Nguyễn Văn Hải 20/09/1989 Nam SXCT 90800450 Không hỗ trợ
CBT 02/2019 

(Bắc Giang)
11/11/2021

3 Phạm Tuấn Vũ 15/05/1993 Nam SXCT 50701507 Không hỗ trợ Hà Nam 11/11/2021

4 Nguyễn Huy Hoàng 07/10/2000 Nam SXCT 50700580 Không hỗ trợ Hà Nội 11/11/2021

5 Giang Văn Sơn 30/05/1998 Nam SXCT 50700419 Không hỗ trợ Hà Nội 11/11/2021

6 Nguyễn Đình Tùng 09/05/1995 Nam Ngư nghiệp 50781561 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 11/11/2021

7 Nguyễn Hồng Phong 16/09/1988 Nam Ngư nghiệp 50781562 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 11/11/2021

8 Hoàng Anh Nhật 01/10/1991 Nam Ngư nghiệp 50781727 Không hỗ trợ Hà Tĩnh 11/11/2021

9 Phạm Đắc Hoàng 17/10/1999 Nam SXCT 50721006 Không hỗ trợ Hải Dương 11/11/2021

10 Phạm Đình Vũ 01/03/1993 Nam SXCT 50722083 Không hỗ trợ Hưng Yên 11/11/2021

11 Trần Văn Lộc 28/09/1995 Nam SXCT 50702168 Không hỗ trợ Nam Định 11/11/2021

12 Hoàng Văn Thiện 08/07/1986 Nam SXCT 50704238 Không hỗ trợ Ninh Bình 11/11/2021

13 Nguyễn Xuân Miền 04/02/1990 Nam SXCT 50703876 Không hỗ trợ Ninh Bình 11/11/2021

14 Phùng Ngọc Việt 24/09/1999 Nam SXCT 50703907 Không hỗ trợ Ninh Bình 11/11/2021

15 Hoàng Văn Tĩnh 23/03/1993 Nam SXCT 50727373 Hỗ trợ 100% Nghệ An 11/11/2021

16 Hoàng Văn Sơn 20/05/1990 Nam Ngư nghiệp 50781032 Không hỗ trợ Nghệ An 11/11/2021

17 Phạm Thái Sơn 29/01/1988 Nam Ngư nghiệp 50782314 Không hỗ trợ Quảng Bình 11/11/2021

18 Trần Đình Quốc 11/11/2000 Nam Ngư nghiệp 50782264 Không hỗ trợ Quảng Bình 11/11/2021

19 Mai Văn Hải 10/09/1997 Nam Ngư nghiệp 50782349 Không hỗ trợ Quảng Bình 11/11/2021

20 Hoàng Văn Thắng 10/10/1999 Nam Ngư nghiệp 50782214 Không hỗ trợ Quảng Bình 11/11/2021
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21 Hoàng Văn Hữu 10/10/1993 Nam Ngư nghiệp 50782208 Không hỗ trợ Quảng Bình 11/11/2021

22 Nguyễn Viết Lãm 08/10/1991 Nam Ngư nghiệp 50782174 Không hỗ trợ Quảng Bình 11/11/2021

23 Lê Văn Trình 27/03/1993 Nam Ngư nghiệp 50782782 Không hỗ trợ Quảng Trị 11/11/2021

24 Nguyễn Hữu Đức Anh 20/03/1995 Nam SXCT 50723056 Không hỗ trợ Thanh Hóa 11/11/2021

25 Nguyễn Văn Hà 21/06/1999 Nam SXCT 50724725 Không hỗ trợ Thanh Hóa 11/11/2021

26 Hoàng Văn Lệ 05/05/1996 Nam SXCT 50724188 Không hỗ trợ Thanh Hóa 11/11/2021

27 Hoàng Công Quân 29/07/1998 Nam SXCT 50723545 Không hỗ trợ Thanh Hóa 11/11/2021

28 Nguyễn Văn Cường 04/10/1998 Nam SXCT 50723454 Không hỗ trợ Thanh Hóa 11/11/2021

29 Lê Duy Mạnh 14/02/2000 Nam SXCT 50723898 Không hỗ trợ Thanh Hóa 11/11/2021

30 Nguyễn Văn Vượt 15/06/1994 Nam Ngư nghiệp 50780405 Không hỗ trợ Thanh Hóa 11/11/2021

31 Lê Trọng Toàn 02/01/1998 Nam Ngư nghiệp 50780371 Không hỗ trợ Thanh Hóa 11/11/2021

32 Nguyễn Văn Tuấn 11/08/1988 Nam Ngư nghiệp 50780126 Không hỗ trợ Thanh Hóa 11/11/2021

33 Nguyễn Văn Lương 25/04/1991 Nam Ngư nghiệp 50780346 Không hỗ trợ Thanh Hóa 11/11/2021

34 Phạm Văn Út 20/10/1989 Nam Ngư nghiệp 50780300 Không hỗ trợ Thanh Hóa 11/11/2021

35 Lường Văn Trường 27/05/1989 Nam Ngư nghiệp 50780453 Không hỗ trợ Thanh Hóa 11/11/2021


